
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 221561 Huỳnh Hoài An 12/06/2004 Đồng Tháp DH22TIN07

2 221555 Huỳnh Hoài Ân 12/06/2004 Đồng Tháp DH22TIN07

3 223566 Võ Thành Danh 17/09/2004 An Giang DH22TIN07

4 202101 Lý Minh Du 15/02/2001 Sóc Trăng DH20OTO07

5 226466 Nguyễn Minh Duy 04/01/2004 Cần Thơ DH22TIN07

6 225497 Nguyễn Lý Công Hào 12/09/2004 Vĩnh Long DH22TIN07

7 222264 Lý Đức Hiển 29/09/2004 Sóc Trăng DH22TIN07

8 225678 Từ Thế Hiện 07/01/2004 Cà Mau DH22TIN07

9 203707 Cao Nhất Hơn 30/01/2002 Bạc Liêu DH20OTO06

10 220879 Nguyễn Đức Huy 08/06/2004 Bến Tre DH22TIN07

11 224817 Lê Vĩ Khang 16/05/2001 Bạc Liêu DH22TIN07

12 226626 Nguyễn Vĩ Khang 06/09/2004 Cần Thơ DH22TIN07

13 225461 Nguyễn Vĩ Khang 18/11/2004 An Giang DH22TIN07

14 226047 Trần Lộc Khang 29/07/2004 Cà Mau DH22TIN07

15 2110082 Nguyễn Thị Kim Khuê 08/01/2003 Đồng Tháp DH21TCN03

16 213275 Ngô Thường Lạc 29/07/2003 Kiên Giang DH21TCN03

17 203387 Võ Lâm 02/04/2002 Hậu Giang DH20OTO06

18 201647 Nguyễn Trần Nhật Linh 30/09/2002 Đồng Tháp DH20OTO07

19 220368 Trần Phú Lộc 04/12/2003 Cà Mau DH22TIN07

20 224969 Nguyễn Thị Lynda 24/03/2004 DH22QTK06

21 222961 Lê Trần Quang Minh 27/09/2004 Cần Thơ DH22TIN07

22 199361 Ngô Quốc Nên 09/11/1997 Cà Mau DH20TIN01
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23 222042 Phan Thị Thúy Ngân 26/02/2003 Cà Mau DH22QTK05

24 203855 Nguyễn Thị Bích Ngọc 19/05/2002 Vĩnh Long DH20TCN02

25 224387 Phạm Bảo Ngọc 28/09/2004 Cà Mau DH22TIN07

26 203394 Trịnh Hoàng Ngọc 10/05/2001 Bạc Liêu DH20OTO06

27 219624 Lê Thị Ngọt 06/06/2003 An Giang DH21TCN03

28 202212 Bùi Thị Hiền Nhân 01/04/2002 Bến Tre DH20TCN02

29 224571 Võ Nguyễn Khả Như 13/06/2004 Kiên Giang DH22TIN07

30 203323 Nguyễn Thịnh Phát 23/09/2002 Bạc Liêu DH20OTO06

31 224761 Nguyễn Thanh Sơn 01/08/2004 Sóc Trăng DH22TIN07

32 220257 Võ Phạm Hoàng Sơn 28/02/2004 Hậu Giang DH22TIN07

33 223025 Phạm Duy Tân 01/06/2004 Vĩnh Long DH22TIN07

34 202253 Ngô Hồ Thị Ngọc Thão 19/09/2002 Hậu Giang DH20OTO08

35 203282 Tô Hoàng Thi 16/09/2002 Cà Mau DH20TCN02

36 203407 Nguyễn Thanh Thông 24/10/2001 Kiên Giang DH20OTO06

37 200452 Bùi Cẩm Thu 14/04/2002 Vĩnh Long DH21TCN03

38 202958 Lê Thị Anh Thư 08/10/2002 Cần Thơ DH20TCN02

39 213611 Nguyễn Thị Mai Tiên 29/11/2003 Trà Vinh DH21TCN03

40 219917 Trần Quyền Trâm 06/12/2003 DH21TCN03

41 201911 Nguyễn Lê Đan Trường 01/02/2001 Cần Thơ DH20OTO07

42 221019 Nguyễn Thanh Tuấn 10/08/2004 Vĩnh Long DH22TIN07

43 222160 Trần Tiến Vinh 24/09/2004 Bạc Liêu DH22TIN07

44 213750 Hà Trương Tường Vy 01/05/2003 DH21TCN03


